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Tên trường 
Ngành học 

Ký 
hiệu 

trường 
Mã ngành 

Khối thi 
 

Tổng chỉ 
tiêu 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 
TP.HCM 

MBS   3.950  

97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3,  
Tp.Hồ Chí Minh 
ĐT:  (08)39.307.696 
 (08) 39.300.210 – 123 
Fax:  (08) 39.300.085 
Website: www.ou.edu.vn 

   

 

Các ngành đào tạo đại học:    3.800 
- Khoa học máy tính 

+ Cơ sở dữ liệu 
+ Mạng máy tính 
+ Đồ họa máy tính và xử lý ảnh 

 

D480101 A, A1, D1  

- Công nghệ kỹ thuật công trình 
Xây dựng 

 D580201 A, A1  

- Công nghệ sinh học 
+ CNSH Nông nghiệp 
+ CNSH Vi sinh – SHPT 
+ CNSH Công nghiệp và Môi 

trường 

 

D420201 A, A1, B  

- Quản trị kinh doanh 
+ Quản trị Kinh doanh quốc tế 
+ Quản trị Nhân lực 
+ Quản trị du lịch 
+ Quản trị marketing 

 

D340101 A, A1, D1  

- Kinh tế 
+ Kinh tế học 
+ Tài chính 
+ Kinh tế quốc tế 

 

D310101 A, A1, D1  

- Tài chính – Ngân hàng  D340201 A, A1, D1  

- Kế toán  D340301 A, A1, D1  

- Hệ thống thông tin quản lý  D340405 A, A1, D1  

- Luật kinh tế  D380107 A, A1, C, D1  
- Đông Nam á học 

+ Văn hóa ĐNA 
+ Quan hệ Quốc tế ở ĐNA 

 
D220214 

A, A1, B, C, 
D1, D4, D6 

 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Ngày thi, khối thi, môn 
thi theo quy định của Bộ 
GD&ĐT. 
- Điểm xét tuyển theo 
ngành. 
  
 
Lưu ý:  
+ Ngành Ngôn ngữ Anh 

(ĐH) môn tiếng Anh 
nhân hệ số 2. 

+  Sinh viên trúng tuyển 
ngành Công nghệ sinh 
học sẽ được tổ chức học 
tại cơ sở Bình Dương. 

 



- Xã hội học  
+ Xã hội học tổng quát 
+ Giới và phát triển giới 
+ Công tác xã hội và phát triển 

cộng đồng 
+ Xã hội học tổ chức và quản lý 

nhân sự. 

 

D310301 
A, A1, B, C, 
D1, D4, D6 

 

- Công tác Xã hội 
 

D760101 
A, A1, B, C, 
D1, D4, D6 

 

- Ngôn ngữ Anh 
+ Biên – Phiên dịch Tiếng Anh 
+ Giảng dạy tiếng Anh 
+ Tiếng Anh thương mại 

 

D220201 D1  

- Ngôn ngữ Trung Quốc 
+ Biên – Phiên dịch Tiếng Trung 

Quốc 

 
D220204 D1, D4  

- Ngôn ngữ  Nhật 
+ Biên – Phiên dịch tiếng Nhật 

 D220209 D1, D4, D6  

Các ngành đào tạo cao đẳng:    150 
- Khoa học máy tính 

+ Cơ sở dữ liệu 
+ Mạng máy tính 
+ Đồ họa máy tính 

 

C480101 A, A1, D1 

 

- Công tác xã hội 
 

C760101 
A, A1, B, C, 
D1, D4, D6 

 

 

 


